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Câu 4: Cho một hình cầu có diện tích bề mặt bằng 
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Câu 6: Cho 
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Câu 7: Cho khối lăng trụ tam giác có thể tích bằng 12 và diện tích đáy bằng 3. Chiều cao của khối lăng trụ đã cho bằng
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Câu 9: Nghiệm của phương trình 
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Câu 10: Cho hình nón có chiều cao bằng 3 và bán kính đáy bằng 4. Diện tích toàn phần của hình nón đã cho bằng
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Câu 13: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 2. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
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Câu 16: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số 
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Câu 17: Trong không gian 
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Câu 18: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình vẽ sau? 
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Câu 19: Cho hàm số bậc ba 
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Số nghiệm thực của phương trình 
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Câu 21: Cho khối trụ có bán kính đáy 
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Câu 23: Cho hàm số 
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Câu 25: Cho hàm số 
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 31: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image155.wmf]m

 để hàm số 
[image: image156.wmf]1

2

x

y

xm

-

=

+-

 nghịch biến trên khoảng 
[image: image157.wmf](

)

6;

+¥

 là

A. 
[image: image158.wmf](

]

4;1

-

.
B. 
[image: image159.wmf][

)

4;1

-

.
C. 
[image: image160.wmf](

)

4;1

-

.
D. 
[image: image161.wmf](

)

1;4

.
Câu 32: Tập xác định của hàm số   
[image: image162.wmf](

)

2

0,2

log21

yxx

=-+

là

A. 
[image: image163.wmf][

]

0;2

.
B. 
[image: image164.wmf](

)

{

}

0;2\1

.


C. 
[image: image165.wmf](

]

[

)

;02;

-¥È+¥

.
D. 
[image: image166.wmf][

]

{

}

0;2\1

.
Câu 33: Cho hàm số 
[image: image167.wmf](

)

2

1

fxxx

=+

. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 
[image: image168.wmf](

)

(

)

.'

gxxfx

=

 là

A. 
[image: image169.wmf](

)

222

3

111.

2

xxxC

++-++


B. 
[image: image170.wmf](

)

222

111.

xxxC

++-++



C. 
[image: image171.wmf](

)

222

2

111.

3

xxxC

++-++


D. 
[image: image172.wmf](

)

222

2

111.

3

xxxC

+++++


Câu 34: Cho hàm số 
[image: image173.wmf](

)

fx

 liên tục trên 
[image: image174.wmf]¡

 và có bảng xét dấu của 
[image: image175.wmf](

)

'

fx

 như sau: 
	
[image: image176.wmf]x


	
[image: image177.wmf]-¥

                         
[image: image178.wmf]2

-

                        1                        2                         3                       
[image: image179.wmf]+¥



	
[image: image180.wmf](

)

'

fx


	                   
[image: image181.wmf]-

            0            +          0           
[image: image182.wmf]-

          ||            +          0             +


Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 35: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image183.wmf]3

62

yxx

=-+

 trên đoạn 
[image: image184.wmf][

]

1;5

 bằng

A. 
[image: image185.wmf]242

+

.
B. 
[image: image186.wmf]242

-

.
C. 
[image: image187.wmf]4

-

.
D. 
[image: image188.wmf]3

-

.
Câu 36: Tập nghiệm của bất phương trình  
[image: image189.wmf]2

7

1

8

2

x

-

æö

³

ç÷

èø

 là

A. 
[image: image190.wmf](

]

;2

-¥-

.
B. 
[image: image191.wmf](

)

2;2

-

.

C. 
[image: image192.wmf](

]

[

)

;22;

-¥-È+¥

.
D. 
[image: image193.wmf][

]

2;2

-

.
Câu 37: Cho 
[image: image194.wmf]a

 và 
[image: image195.wmf]b

 là hai số thực dương thỏa mãn 
[image: image196.wmf](

)

2

9

log

272.

ab

ab

=

 Giá trị của biểu thức 
[image: image197.wmf]4

ab

 bằng

A. 
[image: image198.wmf]4

.
B. 
[image: image199.wmf]8

.
C. 
[image: image200.wmf]2

.
D. 
[image: image201.wmf]16

.
Câu 38: Trong không gian 
[image: image202.wmf],

Oxyz

 cho điểm 
[image: image203.wmf](

)

1;2;1

A

-

 và mặt phẳng 
[image: image204.wmf](

)

(

)

2

:1370

Pmxmyz

-+-+=

 với 
[image: image205.wmf]m

 là tham số thực. Tập hợp tất cả các giá trị của 
[image: image206.wmf]m

 để mặt phẳng 
[image: image207.wmf](

)

P

 đi qua điểm 
[image: image208.wmf]A

 là

A. 
[image: image209.wmf]{

}

5

.
B. 
[image: image210.wmf]{

}

1;5

.
C. 
[image: image211.wmf]{

}

1

.
D. 
[image: image212.wmf]{

}

1;5

-

.
Câu 39: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2cm và thiết diện qua trục của hình nón đó là một tam giác đều. Thể tích của khối  nón đã cho bằng

A. 
[image: image213.wmf]3

83

3

cm

p

.
B. 
[image: image214.wmf]3

163

3

cm

p

.
C. 
[image: image215.wmf]3

83

cm

p

.
D. 
[image: image216.wmf]3

163

cm

p

.
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Câu 42: Cho hình chóp 
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Câu 44: Một bác nông dân có số tiền 20.000.000 đồng. Bác dùng số tiền đó gửi ngân hàng loại kì hạn 6 tháng với lãi suất  
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 có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào dưới đây?
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Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số [image: image257.wmf]m
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Câu 47: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp 
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Câu 49: Cho hình chóp tứ giác đều 
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